
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỰC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  
THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày          /02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

DVCTT 

Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ BBCI 
Tiếp 

nhận 
Trả kết 

quả 

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

 2.001959 

Cấp chính sách 

nội trú cho học 

sinh, sinh viên 

tham gia chương 

trình đào tạo, 

trình độ cao 

đẳng, trung cấp 

tại các cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp công lập 

trực thuộc tỉnh 

03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Cơ sở giáo 

dục nghề 

nghiệp công 

lập trực 

thuộc tỉnh 

Không 

 

- Quyết định số 52/2015/QĐ-TTG 

ngày 20/10/1015 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Thông tư liên tịch số 12/2016/ 

TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC 

ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động -Thương binh và Xã hội;  

- Thông tư số 18/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội;  

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

 

Một 

phần 
x x 



2 

 

II. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 2.002284 

Cấp chính sách 

nội trú cho học 

sinh, sinh viên 

tham gia chương 

trình đào tạo 

trình độ cao 

đẳng, trung cấp 

tại các cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp công lập 

trực thuộc 

huyện, thị xã, 

thành phố trực 

thuộc tỉnh 

03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Cơ sở giáo 

dục nghề 

nghiệp công 

lập trực 

thuộc 

huyện, thị 

xã, thành 

phố  

Không 
- Quyết định số 52/2015/QĐ-TTG 

ngày 20/10/1015 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Thông tư liên tịch số 12/2016/ 

TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC 

ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư số 18/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội;  

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

Một 

phần 
x x 

2 2.001960 

Cấp chính sách 

nội trú cho học 

sinh, sinh viên 

tham gia chương 

trình đào tạo 

trình độ cao 

đẳng, trung cấp 

tại các cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp tư thục 

hoặc cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp 

có vốn đầu tư 

nước ngoài 

03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của 

UBND cấp 

huyện 

Không 
Một 

phần 
x x 
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